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CHÍNH PHỦ 

_______ 

 

Số: 309/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
______________________________________ 

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2026 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày  

09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công 

quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 367/2025/NĐ-CP  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15; 

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 367/2025/NĐ-CP. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 9 Điều 3 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau: 

“4. Cổng Dịch vụ công quốc gia là cổng tích hợp thông tin và cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến, tình hình giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thống 

nhất toàn quốc; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính; cung cấp các dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.”. 

2. Bổ sung khoản 9 Điều 3 như sau: 

“9. Thiết bị tự phục vụ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục 

hành chính (sau đây gọi là ki-ốt thông minh) là thiết bị đầu cuối chuyên dụng được 

kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính, cho phép tổ chức, cá nhân tự tra cứu thông tin, nộp hồ sơ, xác thực định 

danh, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả thủ tục hành chính tự động.”. 
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Điều 2. Bổ sung khoản 2a, khoản 2b Điều 4  

1. Bổ sung khoản 2a Điều 4 như sau: 

“2a. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai 

thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành 

phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung 

cấp thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà các thông tin trong thành 

phần hồ sơ đã có dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ 

liệu công bố, kết nối chia sẻ theo quy định. Trường hợp không khai thác được dữ 

liệu do sự cố, thảm họa hoặc thông tin chưa chính xác để giải quyết thủ tục hành 

chính thì cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được yêu cầu tổ chức, cá 

nhân bổ sung thông tin, giấy tờ cần thiết theo quy định.”. 

2. Bổ sung khoản 2b Điều 4 như sau: 

“2b. Khuyến khích cơ quan, tổ chức triển khai ki-ốt thông minh tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Điểm tiếp nhận và 

trả kết quả để hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, dịch 

vụ công trực tuyến; đảm bảo việc sử dụng ki-ốt thông minh không làm thay đổi 

thẩm quyền, trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính của 

cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 7  

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:  

“b) Đối với cơ quan của trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc 

tại địa phương, người đứng đầu cơ quan ngành dọc quyết định tổ chức Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả.  

Trường hợp người đứng đầu cơ quan ngành dọc không tổ chức Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả tại cơ quan mình thì bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 

nơi có cơ quan ngành dọc đặt trụ sở để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 như sau: 

“b) Tại các thành phố, căn cứ đặc thù về quản lý dân cư, điều kiện hạ tầng 

số, đánh giá mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số tại thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành 

phố quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh là tổ chức 

hành chính trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi là Trung tâm Phục 

vụ hành chính công một cấp) và quyết định số lượng Chi nhánh, Điểm tiếp nhận 

và trả kết quả trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp để thực 

hiện nhiệm vụ trong phạm vi địa phương. 

Trường hợp không lựa chọn mô hình này, Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo quy định tại điểm 

a khoản này;”. 
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Điều 4. Sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 8  

“đ) Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết phản ánh, 

kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính tại 

Bộ phận Một cửa hoặc liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và 

cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; chuyển ý kiến 

giải trình của cơ quan có thẩm quyền đến tổ chức, cá nhân theo quy định;”. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 10 

1. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 10 như sau:  

“c) Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành 

chính công một cấp có công chức, viên chức, nhân viên thuộc quản lý của Trung 

tâm để thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, công chức, viên chức do các cơ quan chuyên 

môn cấp tỉnh, cơ quan thuộc ngành dọc (nếu có) cử đến; nhân sự của doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện 

công việc hỗ trợ theo hợp đồng lao động được ký kết.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 như sau:  

“3. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 

a) Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã gồm Giám đốc tương 

đương Trưởng phòng, không quá 02 Phó Giám đốc tương đương Phó Trưởng 

phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số 

nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và 

trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công;  

b) Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã có công chức, nhân viên thuộc 

quản lý của Trung tâm; công chức, viên chức của các phòng chuyên môn; cơ quan 

thuộc ngành dọc (nếu có) cử đến thực hiện nhiệm vụ; nhân sự của doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ để thực hiện 

công việc hỗ trợ theo hợp đồng lao động được ký kết.”. 

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 12  

“8. Thống nhất với Bộ phận Một cửa về số lượng, danh sách cán bộ, công 

chức, viên chức được cử đến làm việc; có phương án bố trí nhân sự dự phòng hoặc 

thay thế bằng nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ phận Một cửa để bảo 

đảm việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được thực hiện liên tục, không bị gián 

đoạn trong trường hợp nhân sự được cử vắng mặt vì lý do nghỉ phép, nghỉ bù, 

nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác; chủ động phối hợp với 

người đứng đầu Bộ phận Một cửa thống nhất việc tăng, giảm số lượng hoặc tạm 

thời rút cán bộ, công chức, viên chức từ Bộ phận Một cửa khi số lượng tổ chức, 

cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tăng, giảm hoặc ít hồ sơ phát sinh (nếu 

cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức tạm thời rút cán bộ, công 

chức, viên chức về thì người đứng đầu Bộ phận Một cửa có trách nhiệm điều tiết 

cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa thực hiện tiếp nhận, 
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trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính). Trường hợp cán bộ, công chức, viên 

chức được cử không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có mức độ hài lòng thấp, đơn vị 

chủ trì có trách nhiệm cử người khác thay thế theo đề nghị của Bộ phận Một cửa.”. 

Điều 7. Sửa đổi điểm c khoản 2 và bổ sung khoản 4 Điều 14  

1. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 14 như sau: 

“c) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải 

quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương trong 

trường hợp cơ quan ngành dọc tại địa phương tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo điểm b khoản 1 Điều 

7 Nghị định này;”. 

2. Bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau: 

“4. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp xã tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính trong phạm vi toàn quốc đối với những thủ tục hành chính quy định tại 

khoản 2 Điều này đáp ứng yêu cầu quy định về số hóa hồ sơ, xác thực điện tử và 

liên thông, chia sẻ dữ liệu theo danh mục do cơ quan có thẩm quyền công bố.”. 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2, khoản 2a và khoản 3 Điều 17 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 17 như sau: 

“a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền 

giải quyết theo quy định hoặc không khai thác được thông tin trong các cơ sở dữ 

liệu hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác, người tiếp 

nhận phải có thông báo nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ trong 

một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan 

có thẩm quyền hoặc thực hiện cập nhật, điều chỉnh thông tin trong các cơ sở dữ 

liệu theo quy định của pháp luật; ”. 

2. Bổ sung khoản 2a Điều 17 như sau: 

"2a. Đối với hồ sơ nộp qua ki-ốt thông minh, hệ thống tự động thực hiện việc 

xác thực danh tính qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc qua thiết bị 

đọc thẻ Căn cước có giá trị thay thế việc kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân của 

công dân. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 

2 Điều này.". 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 như sau: 

“3. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tính từ thời điểm hồ sơ đã 

được tiếp nhận đầy đủ, đúng quy định và được thể hiện trên Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả. Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được 

cấp 01 Mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ 

chức, cá nhân sử dụng Mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành 

chính tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính được tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính nhận được hồ sơ theo quy định.”.  
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Điều 9. Sửa đổi khoản 2 Điều 18 

“2. Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển 

vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hằng 

ngày. Trường hợp chuyển hồ sơ thủ tục hành chính có chứa tài liệu, vật chứa bí 

mật nhà nước giữa các cơ quan qua dịch vụ bưu chính thì thực hiện qua Mạng bưu 

chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật về Mạng bưu 

chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.”. 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 26  

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 26 như sau: 

“3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thông tin dữ liệu được kết nối, chia 

sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính, cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước phục vụ giải quyết 

thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.”. 

2. Bổ sung khoản 4 Điều 26 như sau: 

“4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công 

nghệ tổ chức thực hiện việc tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến tập trung qua Nền tảng biểu mẫu điện tử tương tác trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia”. 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 30  

“4. Bộ Tư pháp đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong 

thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương.”. 

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 35  

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 35 như sau: 

“1. Bộ Tư pháp 

a) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện Nghị định này tại các bộ, ngành, địa phương; 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Công an, Khoa học và Công nghệ, 

Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thiết lập và hoạt động của 

Bộ phận Một cửa của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; 

c) Xây dựng, ban hành các biểu mẫu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

d) Quy định tiêu chuẩn thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc; quy trình thực hiện thủ 

tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh 

và trong phạm vi toàn quốc; 

đ) Hằng năm, tổng hợp đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; 
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e) Quản lý, hướng dẫn cập nhật, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính 

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 

g) Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ 

tục hành chính; chuẩn hóa quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; 

h) Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

về quy định hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính; 

i) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, 

công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

k) Phối hợp với Bộ Công an trong quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch 

vụ công quốc gia.”. 

2. Bổ sung điểm g khoản 2 Điều 35 như sau: 

“g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, cơ 

quan có liên quan xây dựng, ban hành quy định thống nhất về Mã số hồ sơ thủ tục 

hành chính và Mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính;”. 

3. Bổ sung điểm h khoản 2 Điều 35 như sau: 

“h) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chức năng phân tích dữ liệu trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia để hỗ trợ quản lý, vận hành, giám sát, đánh giá và tối ưu hóa 

quá trình cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử; hỗ trợ hướng dẫn, giải 

đáp tự động; phân loại, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; cảnh báo, phát hiện bất 

thường trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; tổng hợp, phân tích thông tin phục 

vụ chỉ đạo, điều hành; cung cấp, phân tích, báo cáo, thống kê; cảnh báo sớm đối 

với tình trạng chậm xử lý hồ sơ, tồn đọng, vi phạm thời hạn. Việc ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo chỉ mang tính chất hỗ trợ, không thay thế việc xem xét, quyết định của 

cơ quan, người có thẩm quyền; bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu theo quy 

định của pháp luật.”. 

Điều 13. Bổ sung điểm i khoản 1 vào Điều 38 

"i) Căn cứ tình hình thực tế, quyết định tổ chức triển khai ki-ốt thông minh 

tại các nhà văn hóa, bưu điện hoặc các khu vực công cộng để hỗ trợ tổ chức, cá 

nhân tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.". 

Điều 14. Sửa đổi khoản 1 Điều 41 

“1. Bộ Tư pháp định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định này.”. 

Điều 15. Bãi bỏ khoản 4 Điều 10, khoản 6 Điều 36, khoản 3 Điều 40. 

Điều 16. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2026.  

2. Đối với những hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ triển khai được dịch chuyển sang Cổng 

Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia do Bộ Công an xây dựng để 

cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Phạm Thị Thanh Trà 
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